
BỌ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14 /2019/TT-BTC Hà Nội, nẹàv 15 thámị 3 năm 2019 

THÔNG Tư 
Quy định về quản lý tài chính thực hiện 

Chương trình phát triển tàỉ sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngàv 29 tháng ỉ ỉ năm 2005 và Luật sưa đôi, 
bô sung một sỏ điêu cua Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20ỉ6 cua 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu cua Luật Ngân sách nhà nước; 

Cân cử Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thúng 7 năm 20 ỉ 7 cua 
Chính phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và CO' câu tỏ chức cua 
Bộ Tài chính: 

Thực hiện Quyết định so J062/QĐ-TTg ngày 14 tháng ố năm 2016 cua 
Thu tướng Chính phu phê duyệt Chương trình phát triên tài san trí tuệ giai đoạn 
2016- 2020; 

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định vê quan lý tài chính 
thực hiện Chương trình phát triền tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1Ế Thông tư này quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Quyết định số 
1062/QĐ-TTg nnày 14 tháng 6 năm 2016 của Thu tướng Chính phu phê duyệt 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là 
Chương trình)ễ 

2. Thông tư này áp dụng đối với tô chức, cá nhân tham gia quan lý, 
thực hiện Chương trình và các to chúc, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện Chirong trình 

Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguôn: 
1. Na,ũôn neân sách nhà nước: 



a) Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung 
ương đê hỗ trợ các dự án, đề tài (sau đây gọi là nhiệm vụ), các hoạt động chung 
và các nhiệm vụ thường xuyên thuộc Chương trình do trung ương trực tiếp quàn 
lý, gồm: 

- Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia của Chương trình (do 
Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý): Bao gồm các nhiệm vụ đảm bảo các tiêu 
chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo quy định của Luật 
Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; trong đó ưu tiên 
cho các nhiệm vụ thực hiện ở những vùng, địa phương có điều kiện khó khăn và 
các nhiệm vụ có tính chất điển hình, phức tạp, có tính đặc thù về chuyên môn 
theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ (do các Bộ, cơ quan trung 
ương quản lý): Bao gồm các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo tiêu chí của 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ; trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ vê 
nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ trong các tố 
chức khoa học và công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương. 

- Các hoạt động chung và nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương 
trình. 

b) Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngãn sách địa phương 
để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình do địa phương quản lý; chi các hoạt 
động chung và nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương trình do địa phương 
quản lý; đối ứng thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia triển khai tại địa phương 
(trong trường hợp cần thiết huy động thêm nguồn lực của địa phương). 

2. Nguồn kinh phí khác, gồm: 

a) Kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc Chương trình. 

b) Kinh phí huy động từ các nguồn họp pháp khác. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách 
nhà nước 

1. Việc cân đối nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình căn 
cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy động khác ngoài ngân sách theo 
nhiệm vụ được phê duyệt. Nhà nước đảm bảo bố trí đủ kinh phí hỗ trợ cho các 
nhiệm vụ được phê duyệt theo nội dung và nguyên tắc quy định tại Thông tư 
nàyề 

2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước được lập kế hoạch chi tiết 
theo từng loại nguồn vốn; được phân bổ và sử đụng theo tiến độ và cơ cấu 
nguồn vốn của nhiệm vụ đã được phê duyệt. 

3. Nội dung vả mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc Chương trình quy định tại Chương II của Thông tư này là các 
mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, điều kiện tuyển chọn các tổ chức, cá nhân 
tham gia Chương trình và khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ 
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trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (đối với các nhiệm vụ của Chưo'ng trình do ngân sách địa phương 
đảm bảo) quyết định cụ thể các nội dung, mức chi thực hiện Chương trình, đảm 
bảo phù hợp với nguvên tắc quy định tại Thông tư này. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan trung ương, úy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tố chức, cá nhân có trách 
nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ 
thuộc Chương trình có hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án 
khác; đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ 
chi tiêu hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thấm quyền 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nguyên tắc huy động các nguồn tài chính 

1. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình phải có phương án huy động các 
nguồn tài chính, trong đó nêu đầy đủ nhu cầu về kinh phí, chi tiết theo từng 
nguồn nêu tại Điều 2 của Thông tư này và thuyết minh rõ khả năng huy động 
các nguồn tài chính đề thực hiệnệ 

2. Cơ quan nhà nước có thấm quyền khi phê duyệt nhiệm vụ thuộc 
Chương trình, căn cứ vào quy định tại Thông tư này xác định mức chi từ nguồn 
kinh phí khác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu tài chính, kinh phí thực hiện 
Chương trình. 

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động huy 
động các nguồn lực ngoài ngân sách, sử dụng và giải ngân nguồn kinh phí huy 
động theo đúng phương án huy động các nguồn tài chính, đảm bảo về cơ cấu 
theo tỷ lệ với nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt. 

4. Định mức chi, công tác hạch toán, quyết toán nguồn kinh phí khác 
được thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn, 
khuyển khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ 

Điều 5. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ 
nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ 

1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tài sản trí tuệ: Thực hiện theo các 
quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh 
toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

2. Đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về tài sản trí tuệ; biên soạn, 
phát hành tài liệu vê tài sản trí tuệ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 
36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dan việc 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 
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3. Tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ các tố chức, cá nhân tiếp cận, khai 
thác thông tin sở hữu trí tuệ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
côna tác phí, chế độ chi hội nghị. 

4. Hỗ trợ kinh phí để thiết kế, xây dựng bộ công cụ tra cứu, các gói thông 
tin sở hữu trí tuệ chuyên neành; xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát 
triển tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp và tô chức khoa học và công nghệ: 

a) Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 
12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Thông tư sô 
17/2017/TT-BKHCN)ắ 

b) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài 
chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bô dự 
toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN). 

c) Mức kinh phí hỗ trợ: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nsân sách nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên: Ngân sách nhà nước hồ trợ 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trên cơ sở khả năng thu 
của đơn vị (tối đa không quá 70% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ). 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư, đon vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp và các tố chức khác: Ngân sách nhà nước 
hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 6. Nội dung và mức ehi ngân sách nhà nưóc thực hiện nhiệm vụ • & • • • • 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ 

1. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ trong nước đối với các sản phấm, dịch 
vụ., ưu tiên các đôi tượng là kết quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm chủ lực, sản 
phẩm quốc sia, kiểu dáng sản pham và giống cây trồng mới: 

a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: Tối đa không quá 30 triệu 
đông/đơn. 

b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: Tối đa không quá 
15 triệu đồng/đơn. 

c) Đối vói giống cây trồng mới: Tối đa không quá 30 triệu đồng/đơn. 


